
3 Mã ngành Tên ngành
Chỉ tiêu 

xét

Điểm trúng 

tuyển 

(Dự kiến)

Ghi chú

1 C140201 Giáo dục Mầm non 50 18,0 Môn năng khiếu hệ số 2

2 C140202 Giáo  dục Tiểu học 50 12,0

3 C140231 Sư phạm Tiếng Anh 50 14,0

4 C340301 Kế toán 65 12,0

5 D140201 Giáo dục mầm non 120 22.5 Môn năng khiếu hệ số 2

6 D140202 Giáo dục tiểu học 60 17.5

7 D140205 Giáo dục chính trị 120 15,0

8 D140209 Sư phạm Toán 50 16,25 Môn Toán hệ số 2

9 D140211 Sư phạm Lý 50 16,25 Môn Vật lý hệ số 2

10 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 50 16.25 Môn Tiếng Anh hệ số 2

11 D220201 Ngôn ngữ Anh 50 16.25 Môn Tiếng Anh hệ số 2

12 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 40 15,0

13 D340103 QT dịch vụ du lịch và lữ hành 100 15,0

14 D340201 Tài chính - Ngân hàng 120 15,0

15 D340301 Kế toán 140 15,0

16 D380101 Luật 150 15,0

17 D440301 Khoa học môi trường 50 15,0

18 D480201 Công nghệ thông tin 50 15,0

19 D110104 Cấp thoát nước 40 16,25 Môn Toán hệ số 2

20 D510202 Công nghệ chế tạo máy 50 15,0

21 D510303
CN kỹ thuật điều khiển tự động 

hóa
40 15,0

22 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 50 19.25 Môn Toán hệ số 2

23 D520103 Kỹ thuật cơ khí 50 15,0

24 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 50 19.25 Môn Toán hệ số 2

25 D520607 Kỹ thuật tuyển khoáng 40 15,0

26 D580201 KT công trình xây dựng 60 15,0
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